	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 18/3/2013 đến ngày 22/3/2013
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	55 /2012/TT-BGTVT
	26/12/2012
	Thông tư ban hành quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát Kỹ thuật giàn di động trên biển và quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát Kỹ thuật giàn cố định trên biển 
	1/7/2013 
	

	2. 
	Bộ Xây dựng
	1172 /QĐ-BXD
	26/12/2012
	V/v công bố Định mức dự toán xây dựng công trình: phần xây dựng
	26/12/2012 
	

	3. 
	Bộ Nội vụ
	51 /QĐ-BNV
	22/1/2013
	V/v ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên 
	22/1/2013 
	

	4. 
	Bộ Tư pháp
	07 /2013/TTLT-BTP
	6/2/2013
	Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục thu nộp quản lý giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền giấy tờ cho người được thi hành dân sự là phạm nhân 
	1/4/2013 
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	340 /QĐ-BTC
	25/2/2013
	Quyết định V/v đính chính Thông tư số 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính  
	25/2/2013
	

	6. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	04 /2013/TT-BLĐTBXH
	1/3/2013
	Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/ NĐ-CP V/v hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp  
	15/4/2013
	

	7. 
	Bộ Quốc Phòng
	1660 /KH-BQP
	5/3/2013
	Kế hoạch tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự BCH quân sự xã, phường, thị trấn  
	
	

	8. 
	Bộ Y tế
	07 /2013/TT-BYT
	8/3/2013
	Thông tư quy định tiêu chuẩn chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản  
	1/5/2013
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	25 /2013/TTLT-BTC-BGD
	8/3/2013
	Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC/BGD V/v quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học cao đảng và TCCN 
	22/4/2013
	

	10. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1888 /BGTVT-PC
	8/3/2013
	V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giao thông đường thuỷ nội địa  
	
	

	11. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	07 /2013/TT-BKHCN
	8/3/2013
	Thông tư quy định nguyên tắc hình thức nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ  
	22/4/2013
	

	12. 
	Bộ Xây dựng
	02 /2013/TT-BXD
	8/3/2013
	Thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấi căn hộ các dự án nhà ở thương mại dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ  
	25/4/2013
	

	13. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	895 /CT-BGD
	12/3/2013
	V/v thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội  
	 
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	3121 /BTC-NSNN
	12/3/2013
	V/v Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN quý I/2013 
	
	

	15. 
	Bộ Công thương
	287 /XTTM-NCTT
	12/3/2013
	V/v cung cấp thông tin cho ấn phẩm vùng kinh tế Tây Bắc - Tiềm năng và cơ hội đầu tư - Cục xúc tiến thương mại  
	
	

	16. 
	Thanh tra Chính Phủ
	01 /2013/TT-TTCP
	12/3/2013
	Thông tư quy định hoạt động theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị, Quyết định xử lý về thanh tra  
	
	

	17. 
	Cục xúc tiến thương mại
	287 /XTTM-NCTT
	12/3/2013
	V/v cung cấp thông tin cho ấn phẩm vùng kinh tế Tây Bắc - Tiềm năng và cơ hội đầu tư 
	
	

	18. 
	Bộ Y tế
	1310 /BYT-UBQG50
	12/3/2013
	V/v triển khai Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2013 
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	3142 /BTC-ĐT
	12/3/2013
	V/v thực hiện Kế hoạch vốn TPCP ngành giáo dục năm 2011 của tỉnh Tây Ninh và thu hồi các khoản vốn NSNN vốn TPCP năm 2011 bố trí không đúng quy định  
	
	

	20. 
	Bộ Y tế
	1314 /BYT-ATTP
	12/3/2013
	V/v tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Nghị định mới quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP 
	
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	3171 /BTC-TCDN
	12/3/2013
	V/v phân phối lợi nhuận theo Thông tư số 138 của Bộ Tài chính  
	
	

	22. 
	Bộ Công an
	787 /BCA-C61
	12/3/2013
	V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  
	
	

	23. 
	Bộ Tư pháp
	562 /QĐ-BTP
	13/3/2013
	V/v ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp 2013  
	13/3/2013
	

	24. 
	BCĐ trung ương về chương trình xây dựng nông thôn mới 
	07 /BCĐTW-VPĐP
	13/3/2013
	V/v góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới  
	
	

	25. 
	Bộ Ngoại giao
	809 /BNG-THKT
	13/3/2013
	V/v tham gia Trang mạng ngoại giao kinh tế trực tuyến  
	
	

	26. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	871 /BNN-TCTL
	13/3/2013
	V/v khẩn trương hoàn thành quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh theo Nghị định 117/2010/NĐ-CP và Thông tư số 78/2011/TT-BNN 
	
	

	27. 
	Bộ Tư pháp
	2030 /BTP-VP
	15/3/2013
	V/v ban hành chương trình Kế hoạch công tác tư pháp năm 2013  
	
	

	28. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	756 /BTTT-KHTC
	15/3/2013
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở  
	
	

	29. 
	Uỷ ban khoa học công nghệ và môi trường  
	673 /UBKHCNMT
	15/3/2013
	V/v giám sát về thuỷ điện và khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật xây dựng  
	
	

	30. 
	Cục hải quan tỉnh Hà Giang  
	280 /HQHG-VP
	15/3/2013
	V/v triển khai Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Tuyên Quang  
	
	

	31. 
	Cục hải quan tỉnh Hà Giang  
	283 /HQHG-VP
	15/3/2013
	V/v bàn giao nhà trụ sở Chi cục hải quan Tuyên Quang 
	
	

	32. 
	Bộ Nội vụ
	901 /BNV-VKH
	15/3/2013
	V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng  
	
	

	33. 
	Bộ Xây dựng
	409 /BXD-QLN
	15/3/2013
	V/v Tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở 2005 và Luật kinh doanh bất động sản  
	
	

	34. 
	Bộ Tư pháp
	2044 /BTP-TCTHADS
	15/3/2013
	V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP 
	
	

	35. 
	Bộ Tư pháp
	603 /QĐ-BTP
	18/3/2013
	V/v Quyết định Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành dân sự theo Nghị quyết 37/NQ-QH13 V/v ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội  
	18/3/2013
	

	36. 
	Ban chỉ đạo Tây Bắc
	62 /CV/BCĐTB
	18/3/2013
	V/v tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc năm 2012  
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính Phủ
	112 /TB-VPCP
	18/3/2013
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm viẹc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang  
	 
	

	38. 
	Văn phòng Chính Phủ
	114 /TB-VPCP
	18/3/2013
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 02 tháng triển khai Đề án phòng ngừa ngăn chặn vận chuyến và kinh doanh gia cầm  
	
	

	39. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	485 /QĐ-TTg
	18/3/2013
	V/v Phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện cppng tác đo đạc lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  
	18/3/2013
	

	40. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	911 /BNN-TCTL
	18/3/2013
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện năm 2012 và phân bổ vốn năm 2013 của chương trình MTQG nước sạch 
	
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	31 /2013/TT-BTC
	18/3/2013
	Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia  
	5/5/2013
	

	42. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	480 /QĐ-TTg
	18/3/2013
	V/v Phê duyệt chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020 
	18/3/2013
	

	43. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	910 /BNN-TY
	18/3/2013
	V/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi  
	
	

	44. 
	Chính phủ
	35 /NQ-CP
	18/3/2013
	Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  
	 
	

	45. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	659 /CĐ-BKHCN
	19/3/2013
	Công điện về tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm  
	
	

	46. 
	Bộ Nội vụ
	116 /QĐ-TTBNV
	19/3/2013
	V/v Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng sử dụng quản lý công chức của UBND tỉnh Tuyên Quang 19/3/2013 
	19/3/2013
	

	47. 
	Bộ Nội vụ
	118 /TTBNV-ĐTT
	19/3/2013
	Kế hoạch tiến hành thanh tra V/v thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức của UBND tỉnh Tuyên Quang - Đoàn Thanh tra  
	
	

	48. 
	Bộ Nội vụ
	119 /TTBNV-ĐTT
	19/3/2013
	V/v đề nghị Báo cáo V/v tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức - Đoàn Thanh tra  
	
	

	49. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	931 /BNN-TCLN
	19/3/2013
	V/v thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng  
	
	

	50. 
	Bộ Tài chính
	3462 /BTC-ĐT
	19/3/2013
	V/v phân bổ Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ Kế hoạch năm 2013 tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	51. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	2221 /BGTVT-KHĐT
	19/3/2013
	V/v góp ý về rà soát cập nhật bổ sung 03 quy hoạch ngành ĐTNĐ 
	
	

	52. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2136 /VPCP-KGVX
	20/3/2013
	V/v thành lập Trường ĐH Tân Trào Tuyên Quang  
	
	

	53. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	812 /BTTT-VP
	20/3/2013
	V/v thống nhất địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án số hoá truyền hình 
	 
	

	54. 
	Bộ Xây dựng
	91 /HTKT-BQL
	20/3/2013
	V/v làm việc với Phái đoàn tư vấn thẩm định chương trình nước và vệ sinh các thị trấn tại VN Giai đoạn 3 của Đại sứ quán Phần Lan - Cục hạ tầng Kỹ thuật  
	
	

	55. 
	Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương  
	21 /QBT-VB
	20/3/2013
	V/v triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô  
	
	

	56. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1755 /BKHĐT-KTNN
	20/3/2013
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương dự án khởi công mới tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	57. 
	Bộ Nội vụ
	120 /TTBNV-ĐTT
	20/3/2013
	V/v công bố Quyết định thanh tra - Đoàn Thanh tra  
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